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  HIỆP HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

                        TỈNH ĐĂK LĂK

                         Số   144  /BC-HHCPBMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                     Đắk Lắk, ngày 27 tháng 12  năm 2012 


Báo cáo

Kiểm tra nội bộ các đơn vị được cấp quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 134 /QĐ- HHCPBMT ngày 01/11/2012 của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột về việc thành lập đoàn kiểm tra các đơn vị đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa cà phê “Buôn Ma Thuột” để kiểm tra các đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. Đợt kiểm tra này sẽ kiểm tra 8/9 đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên chưa kiểm tra đợt này vì mới được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trong tháng 12/2012.
Mục đích của đợt kiểm tra này nhằm kiểm tra việc tuân thủ quy trình sản xuất chế biến và lưu kho sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với các doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng diện tích cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột và thúc đẩy thương mại sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Dựa trên Quyết định 21/QĐ-HHCPBMT ngày 16/4/2011 của chủ tịch Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột về việc ban hành quy định kiểm tra nội bộ sản phẩm cà phê nhân Robusta mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột từ ngày 07/11/2012 đến ngày 22/11/2012  kết quả cụ thể như sau:

1. Hệ thống quản lý nội bộ của các đơn vị

Các đơn vị đã xây dựng được hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp, các bộ phận có chức năng quản lý cụ thể, thường xuyên kiểm tra đánh giá và kiểm tra chéo giữa các bộ phận trong quá trình sản xuất, kinh doanh cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột cũng như các loại chứng nhận khác. Vì thế các đơn vị thực hiện tốt quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, phân hạng chất lượng và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. 
Ngoài ra các đơn vị cũng xây dựng hệ thống kiểm tra giám sát (đội trưởng, tổ trưởng) thường xuyên kiểm tra giám sát các hộ dân nhận giao khoán có đầu tư hoặc không đầu tư thực hiện đúng quy trình sản xuất, thu hoạch và chế biến cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. cụ thể như: kiểm tra việc ghi chép sổ nhật ký nông hộ, bón phân và tưới nước đúng thời kỳ đúng liều lượng, đảm bảo tỷ kệ quả chín khi thu hoạch,...
Nhìn chung kiểm tra các đơn vị do đã thực hiện việc sản xuất cà phê có chứng nhận như Utz, 4C,... nhiều năm nên có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống tổ chức quản lý nội bộ và triển khai hệ thống giám sát cà phê có chứng nhận. Đó là điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng quy trình sản xuất cà phê có chỉ dẫn địa lý và kiểm soát nội bộ cà phê có chỉ đẫn địa lý.
2. Quy trình sản xuất, thu hoạch và chế biến cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột

Dựa vào các tiêu chí của quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê vối đã được UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành theo Quyết định số 674/QĐ ngày 20/4/2005 và Quyết định 21/QĐ-HHCPBMT ngày 16/4/2011 của chủ tịch Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột về việc ban hành quy định kiểm tra nội bộ sản phẩm cà phê nhân Robusta mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các tiêu chí như: quy trình chăm sóc và quản lý vườn cây; bón phân; tưới nước; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tỷ lệ quản chín khi thu hoạch; chế biến sau thu hoạch; bảo quản cà phê nhân sau khi chế biến;... tất cả các tiêu chí kiểm tra nhìn chung các doanh nghiệp thực hiện tốt và đảm bảo yêu cầu.
Tất cả 08 đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột thì có đến 07 đơn vị sản xuất cà phê theo quy trình chứng nhận UTZ certifiled đã được thanh tra và cấp giấy chứng nhận, chỉ duy nhất công ty TNHH MTV cà phê 15 (là đơn vị quân đội làm kinh tế) sản xuất cà phê theo kế hoạch chỉ đạo tập trung. Vì thế các đơn vị thực hiện tốt quy trình sản xuất, thu hoạch và chế biến đảm bảo phát triển bền vững.

Kiểm tra tại các vườn cây của các đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, đoàn kiểm tra nhận thấy năng suất bình quân năm nay giảm từ 30 – 40% so với năm ngoái. Nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của khí hậu, tại thời điểm tháng 7 và tháng 8 thời kỳ quả đang phát triển thì gặp hạn hán không đủ nước tưới làm ảnh hưởng đến sự phát triển của quả cà phê làm cho quả nhỏ và nguyên nhân chủ quan là do diện tích vườn cây già cỗi, tuổi đời trên 20 năm làm cho năng suất thấp dưới 1 tấn/ha. Điển hình như công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ, công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk,... có vườn cây trồng từ năm 1977 điều này làm cho sản lượng tại những vùng này giảm từ 40 – 50%. 

Giá cà phê có sự biến động không ngừng điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc thu mua cà phê nhân ở các nông hộ, đối với các doanh nghiệp khoán có đầu tư và không có đầu tư thì doanh nghiệp sẽ thu lại phần sản lượng đã thỏa thuận, phần còn lại các nông hộ có thể ký gửi,dự trữ hoặc bán bất cứ nơi đâu họ muốn. Vì thế đến thời điểm kiểm tra các doanh nghiệp đã thu mua được sản lượng như bảng số liệu đính kèm  

	STT
	Tên đơn vị
	Sản lượng

(Tấn)
	Ghi chú

	
	
	Đăng ký
	Niên vụ 2010/2011
	Niên vụ 2011 /2012 (Dự kiến)
	

	1
	Công ty TNHH MTV cà phê Phước An
	5.000
	6.800
	3.000
	

	2
	Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi
	5.000
	5.000
	4.800
	

	2
	Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10
	1.400
	1.100
	1.000
	

	4
	Công ty TNHH MTV cà phê 15
	2.500
	2.500
	2.000
	

	5
	Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ
	2.150
	1.750
	1.100
	

	6
	Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk
	1.500
	1.065
	560
	

	7
	Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk
	7.979
	7.997
	6.500
	

	8
	Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk
	500
	500
	500
	

	Tổng cộng
	26.029
	26.712
	19.460
	


a. Công tác quản lý và chỉ đạo thu hoạch sản phẩm


Trong số 08 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma thuột có 06 doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất vừa kinh doanh sản phẩm cà phê nhân và 02 doanh nghiệp công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk và công ty cổ phần đầu tư XNK Đắk Lắk liên kết với các hộ nông dân vùng nguyên liệu để sản xuất cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. Tất cả các vùng nguyên liệu của các đơn vị đều nằm trên vùng địa danh Buôn Ma Thuột như: TP. Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar, Krông Năng, Krông Pắk, Krông Ana và Thị xã Buôn Hồ.


Hầu hết các doanh nghiệp trực tiếp quản lý sản xuất trong hoạt động theo các hình thức khoán không đầu tư và khoán có đầu tư đến hộ nông dân đều đảm bảo việc quản lý theo quy trình một cách chặt chẽ thông qua sự giám sát trực tiếp của các tổ trưởng, đội trưởng cụ thể: 

·  Tưới nước:  Được chỉ đạo tập trung thời điểm tưới và lượng nước tưới

·   Bón phân: lượng phân từng đợt, thời điểm bón của các loại phân

·  Chăm sóc: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đều được chỉ đạo với giám sát của đơn vị quản lý.

·  Thu hoạch – chế biến: thời điểm thu hoạch; độ chín của cà phê quả tươi được đảm bảo để đưa vào chế biến ướt hoặc chế biến khô đảm bảo chất lượng.

Tất cả các nội dung trên được thể hiện trên kế hoạch của doanh nghiệp cùng với tiến độ triển khai kế hoạch của từng doanh nghiệp. Với phương thức quản lý tập trung theo các hình thức về cơ bản doanh nghiệp đã chỉ đạo được việc quản lý trên vườn cây, thu hái theo  kế hoạch và đảm bảo chất lượng sau thu hoạch, giúp cho người lao động ý thức hơn về áp dụng quy trình sản xuất cà phê được chứng nhận. 


Đối với 02 doanh nghiệp công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk và công ty cổ phần đầu tư XNK Đắk Lắk là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cà phê nhân vì thế các doanh nghiệp này tập trung xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu cà phê có chứng nhận tại các hộ nông dân trong vùng địa danh. Các doanh nghiệp đã thiết lập mạng lưới quản lý tại cơ sở thông qua các nhóm trưởng, tổ đội sản xuất tại chỗ được hướng dẫn sản xuất cà phê có chứng nhận theo chương trình 4C, UTZ. Các hộ nông dân này được tập huấn về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê có chứng nhận, có sổ nhật ký nông hộ ghi chép nhật ký canh tác trên vườn cây. Vì vậy sản phẩm dễ dàng truy xuất được nguồn gốc, giá cả được khuyến khích, đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra vùng nguyên liêu của công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk tại xã Quảng Hiệp huyện Cư M’gar được dự án ACP (cạnh tranh nông nghiệp) hỗ trợ và thành lập tổ hợp tác xã sản xuất cà phê bền vững, thông qua tổ hợp tác xã, dự án hỗ trợ cho người dân 40% kinh phí đầu tư cho việc sản xuất cà phê như phân bón các loại, làm sân phơi, ...  Đây là nguồn động viên khích lệ cho người dân sản xuất cà phê theo hướng bền vững.

b. Công tác thu hái, vận chuyển và phơi sấy

 Tại các vườn cây cà phê (chọn một cách ngẫu nhiên) đều có gắn biểu hiệu để nhận biết từng lô thửa, kiểm tra độ chín của cà phê khi thu hoạch nhận thấy hầu hết các hộ dân đều thu hoạch cà phê đạt độ chín > 95% vào đầu vụ (đợt 1) và > 85 % vào cuối vụ (đợt 2). Điển hình như công ty TNHH MTV cà phê Phước An, công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk, công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi chủ yếu chế biến ướt nên tỷ lệ quả chín >95%, còn các đơn vị khác thì chế biến khô nên tỷ lệ quả chín từ 85% – 90%. Điều này cho thấy các hộ dân đã thấy được tầm quan trọng của chất lượng cà phê nhân phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ lệ quả chín khi thu hoạch. Công tác vận chuyển cà phê tươi về nơi chế biến đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định. Người dân đã không sử dụng các bao đã chứa phân bón, chứa các chất hóa học để đựng cà phê quả tươi làm ảnh hưởng đến chất lượng cà phê.

 Đối với các đơn vị chế biến khô như công ty TNHH MTV cà phê 15, công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10, công ty cổ phần đầu tư XNK Đắk Lắk, công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk, công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ cà phê quả tươi được các hộ dân và công nhân phơi trên các sân bằng xi măng, độ dày của cà phê quả tươi khi phơi ở mức cho phép, được cào đảo thường xuyên đạt đến độ khô quy định, cà phê quả khô được cho vào hệ thống chế biến khô và thành phẩm cho ra là cà phê nhân xô.

Đối với các đơn vị chế biến ướt như công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, công ty TNHH MTV cà phê Phước An, công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk cà phê tươi được vận chuyển ngay về khu chế biến, được rửa sạch và cho vào bể ngâm trong thời gian quy định sau đó hệ thống hút vào chế biến thông qua dây chuyền thiết bị chế biến ướt và sản phẩm cho ra là cà phê thóc, cà phê thóc được đưa ra sân phơi hoặc sấy. Đối với các loại cà phê xanh hay cà phê kém chất lượng được để riêng để chế biến khô.
3. Quy trình phân hạng chất lượng sản phẩm cà phê nhân có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Cà phê thóc đạt đến độ khô quy định được đưa vào hệ thống chế biến thành cà phê nhân và phân loại từng loại cà phê cụ thể như Rđb, R1, R2 và R nhân xô. Các loại cà phê này được đóng bao, được đặt trên các giá gỗ và lưu trữ cà phê đúng quy trình. 

 Tất cả các loại cà phê nhân được chế biến ướt và chế biến khô đều đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng của cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột như hạt cà phê có màu đặc trưng của cà phê nhân Robusta, tỷ lệ hạt trên sàn 13,16,18 đạt trên 90%, độ ẩm dưới 12,5%, mùi đặc trưng của cà phê nhân Robusta, không có mùi lạ.

 Hầu hết những đơn vị làm hàng xuất khẩu như công ty TNHH MTV XNK 2/9, Đầu tư XNK Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, Công ty TNHH MTV cà phê Phước An, công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk,... đều có hệ thống máy phân loại và đánh bóng cà phê,... nâng cao chất lượng cà phê nhân xuất khẩu.

 Riêng công ty TNHH MTV XNK 2/9 làm hàng chất lượng cao theo đơn đặt hàng của bên mua, công ty đã đầu tư hệ thống chế biến và phân loại cà phê nhân hiện đại. Tất cả cà phê nhân xô được công ty thu mua  đưa vào cùng một hệ thống, hệ thống sẽ đưa cà phê nhân xô này vào chế biến, đánh bóng ướt và phân loại. sản phẩm cho ra các dạng như Rđb, R1, R2,... cà phê nhân xô được qua hệ thống đánh bóng ướt được làm sạch vỏ lụa, khử mùi lạ có trong cà phê làm nâng cao giá trị và chất lượng cà phê thành cà phê chất lượng cao. Đối với cà phê có chứng nhận Utz, cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột  được công ty đưa vào phân loại lưu giữ theo chu trình riêng đảm bảo không để nhầm lẫn với các loại cà phê thông thường không được chứng nhận.
4. Quy trình truy nguyên nguồn gốc sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn 

Đoàn kiểm tra yêu cầu kiểm tra hồ sơ truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, các đơn vị được kiểm tra đều có danh sách các hộ tham gia chương trình, bản cam kết (hợp đồng) giữa công ty với từng hộ dân, sổ nhật ký nông hộ được ghi chép đầy đủ, sổ bán hàng ở từng công đoạn cụ thể từ người dân đến nhà máy chế biến, sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột được để khu vực riêng biệt. Đảm bảo yêu cầu kiểm tra về quy trình truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.  

5. Hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp

Qua đợt kiểm tra nhận thấy các doanh nghiệp có sự đầu tư rất nhiều cho hệ thống sản xuất cà phê nhân được thể hiện qua bảng số liệu đính kèm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm các doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền chế biến ướt, dây chuyền đánh bóng ướt, dây chuyền phân loại màu sắc và đóng bao...

Mặc dù các doanh nghiệp đã có sự đầu tư về hệ thống sản xuất cà phê nhân nhưng do nhiều yếu tố khác nhau nên việc khai thác các công nghệ chưa hết công suất và không sử dụng cho niên vụ này như: thiếu nguồn nguyên liệu, chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải, ... Điển hình như công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ và Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10 mặc dù đã đầu tư hệ thống chế biến ướt nhưng không đưa vào sử dụng vì các lý do như trên.
6. Đánh giá chung

Thông qua các quy trình cà phê sản xuất cà phê có chứng nhận các đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đều sản xuất cà phê nhân có chất lượng cao, đảm bảo đúng quy trình theo quyết định 674/QĐ ngày 20/4/2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Các đối tác thu mua với sản phẩm cà phê nhân chất lượng cao với mức giá cao hơn so với mặt bằng giá tại thời điểm nên đã khuyến khích các doanh nghiệp tập trung sản xuất cà phê nhân chất lượng cao. Với sự chỉ đạo tập trung theo mô hình quản lý doanh nghiệp nên trong quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến và thương mại sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột luôn có sự kiểm tra thường xuyên giữa các bộ phận được phân công việc đảm bảo quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê đang có những thuận lợi cơ bản. 
Các đơn vị chế biến cà phê theo phương pháp chế biến ướt như công ty TNHH MTV cà phê Phước An, Công ty TNHH MTV cà phê Thắng lợi, công ty TNHH MTV cà phe Ea Pốk đã đầu tư xây dựng được hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống đã được chạy thử nghiệm để hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Thành công nhất của các doanh nghiệp sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột là việc tạo một nên một nhận thức mới cho người trồng cà phê, từ nhận  thức lý thuyết đến áp dụng vào thực tiễn một cách tự nguyện, có ý thức ngay trên vườn cây của mình, đó không chỉ nâng cao từng bước chất lượng sản phẩm cà phê nhân mà đặc biệt hơn là sản phẩm truy nguyên được nguồn gốc, có xuất xứ tại một vùng địa danh nổi tiếng Buôn Ma Thuột. Chính vì vậy cần phải tiếp tục mở rộng và phát triển mô hình liên kết đa dạng giữa doanh nghiệp và hộ nông dân ở các vùng nguyên liệu trong vùng địa danh Buôn Ma Thuột nhằm hỗ trợ cộng đồng người dân trồng cà phê tiếp cận được với một nhận thức mới “chất lượng cà phê nhân phải bắt đầu từ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm”; mỗi người làm cà phê phải có trách nhiệm với chính chất lượng sản phẩm mình làm ra và khi đó giá của sản phẩm sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng sản phẩm.

Mặc dù cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đã được sản xuất và đạt được chất lượng nhưng vấn đề thương mại sản phẩm cà phê nhân có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột trên thị trường chưa nhiều, chỉ duy nhất công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk đã thương mại được sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý nhưng chỉ ở con số khiêm tốn. Điều này cho thấy cần phải có tiếng nói chung giữa các doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và quyết tâm của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy trong việc đàm phán với các đối tác kinh doanh để đưa logo cũng như thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột vào hợp đồng mua bán và bao đựng cà phê khi xuất khẩu.
7. Đề xuất của đòan kiểm tra

· Mở rộng phạm vi cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, Ban chấp hành Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột tiếp tục làm việc với các hội viên là các doanh nghiệp kinh doanh cà phê lớn trên địa bàn ngoài các công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, Công ty TNHH Dak Man Việt Nam,...tiếp tục kêu gọi các công ty như Minh Anh, Intimex, Thái Hòa,... đầu tư trực tiếp vào vùng nguyên liệu trong vùng địa danh thông qua các tổ hợp tác xã hoặc hội nông dân trên cơ sở tập huấn, đào tạo quy trình sản xuất cà phê bền vững, cà phê có chứng nhận để người nông dân trồng cà phê tiếp cận được với quy trình và kinh nghiệm sản xuất cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

· Tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình tổ hợp tác xã tại xã Quảng Hiệp huyện Cư M’gar để phổ biến và kêu gọi sự hỗ trợ đầu tư từ các dự án cà phê bền vững để từ đó hình thành một số tổ hợp tác xã ở những điểm khác trong vùng địa danh. Ngoài ra Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột là đầu mối để kết nối để người dân sản xuất cà phê trong vùng địa danh tiếp cận được nguồn vốn  dự án cà phê bền vững. 

· Công tác quảng bá và phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột ra nước ngoài cần phải được xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa, không những tập trung trong nước và cả nước ngoài để khách hàng mua bán sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột được làm quen và chấp nhận thương hiệu. 
· Hiện nay diện tích vườn cà phê có tuổi đời trên 20 năm rất lớn vì thế các doanh nghiệp cần tái canh cải tạo, chọn giống mới cho phù hợp với điều kiện thời tiết như hiện nay. Mặc dù quy trình tái canh cải tạo đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành nhưng vấn đề đặt ra cho việc tái canh là cần số vốn rất lớn vì thế các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam. Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột cần có tác động với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và trực tiếp với Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong việc tái canh cà phê trên diện tích cà phê già cỗi kém chất lượng.
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HỆ THỐNG SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Kho
	Sân phơi
	Dây chuyền chế biến khô
	Dây chuyền chế biến ướt
	Dây chuyền phân loại đóng bao
	Dây chuyền đánh bóng khô
	Dây chuyền đánh bóng ướt

	
	
	Số lượng (Cái)
	Diện tích (m2)
	Sức chứa (tấn)
	Số lượng (Cái)
	Diện tích (m2)
	Loại hình
	Số lượng (cái)
	Công suất (tấn/
ngày)
	Số lượng (cái)
	Công
suất (tấn/
ngày)
	Số lượng (cái)
	Công suất (tấn/
ngày)
	Phân loại màu sắc
	Số lượng (cái)
	Công
suất (tấn/
ngày)
	Số lượng (cái)
	Công
suất (tấn/
ngày)

	1
	Công ty TNHH MTV cà phê 

Thắng Lợi
	6
	9.900
	10.000
	1
	60.000
	XM
	4
	60
	4
	100
	4
	60
	C
	1
	10
	3
	30

	2
	Công ty TNHH MTV Cà phê 

Phước An
	4
	3.970
	200.000
	1
	55.000
	XM
	1
	35
	1
	170
	1
	35
	K
	1
	25
	1
	35

	3
	Công ty TNHH MTV cà phê 15
	9
	5.000
	3.000
	15
	140.000
	XM
	2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công ty TNHH MTV XNK 2/9

 Đắk Lắk
	3
	32.745
	30.000
	
	
	
	1
	10
	
	
	3
	500
	C
	
	
	6
	40

	5
	Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10
	2
	5.000
	4.000
	1
	30.000
	XM
	2
	80
	1*
	100
	2
	80
	K
	1
	20
	
	

	6
	Công ty Cổ phần đầu tư XNK Đắk Lắk
	2
	5.000
	4.000
	
	
	
	1
	35
	
	
	2
	80
	K
	1
	20
	
	

	7
	Công ty TNHH MTV cà phê
 Ea Pốk
	5
	2.500
	5.000
	3
	40.000
	XM
	2
	40
	1
	200
	1
	50
	C
	1
	18
	1
	20

	8
	Công ty TNHH MTV cà phê
 Buôn Hồ
	2
	1.877
	2.000
	2
	41.893
	XM
	1
	65
	2*
	110
	2
	70
	K
	
	
	
	

	Tổng cộng
	33
	65.992
	25.8000
	23
	366.893
	
	14
	375
	9
	790
	15
	795
	
	5
	73
	11
	89


Ghi chú” *: Niên vụ 2012/2013 không đưa vào sử dụng
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